
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH THI TRÊN MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (có hiệu chỉnh)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012

Đĩa điểm thi: Phòng máy - 37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

CA 

THI

THỨ 

THI
LỚP MÃ MH

SL

SV

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

1 23/11/2011 5 4 HL12 ITEC1501

TH1707
Cấu trúc dữ liệu & thuật giải

Thuật giải

42 Nguyễn Hòa

2 19/11/2011 5 7 I92C ITEC4503

TH1727
Quản trị mạng (HC) 54 Ninh Xuân Hương

3 27/11/2011 3 CN I92C ITEC3506

TH1713
Lập trình cơ sở dữ liệu (HC) 111 Nguyễn Lâm Kim Thy Giữa kỳ

4 30/11/2011 5 4 MMT ITEC4414 Các kỹ năng LT chuyên sâu 42 Lê Xuân Trường Cuối kỳ

5 01/12/2011 5 5 I92C ITEC4502

TH1729
Quản trị hệ cơ sở dữ liệu (HC) 60 Hồ  Quang Khải

6 04/12/2011 2 CN I92C ITEC3508

TH1721
Lập trình mạng (HC) 76 Lê Xuân Trường

7 04/12/2011 3 CN CSDL ITEC4414 Các kỹ năng LT chuyên sâu 122 Nguyễn Lâm Kim Thy Giữa kỳ

8 11/12/2011 1 CN I92C ITEC3506

TH1713
Lập trình cơ sở dữ liệu (HC) 111 Nguyễn Lâm Kim Thy Cuối kỳ

9 18/12/2011 3 CN CSDL ITEC4414 Các kỹ năng LT chuyên sâu 122 Nguyễn Lâm Kim Thy Cuối kỳ

10 27/11/2011 4 CN I02C ITEC3507

TH1736
Công cụ thiết kế HTTT (HC) 50 Phan Mỹ Trinh Cuối kỳ

11 11/12/2011 2 CN I02C ITEC1503

TH1732
Cơ sở dữ liệu nâng cao (HC) 120 Nguyễn Lâm Kim Thy

12 18/12/2011 1,

2

CN I02C ITEC3509

TH1720
Mạng máy tính nâng cao 107 Đỗ Hoàng Cường

13 19/12/2011 5 2 I02C ITEC3503

TH1718
Lập trình web (HC) 93 Tô Oai Hùng

14 11/12/2011 3, 

4

CN I11C ITEC1502

TH1728
Môi trường lập trình trực quan

Lập trình windows

245 Nguyễn Thị Mai Trang

HỆ CAO ĐẲNG

15 25/11/2011 1 6 HT01 ITEC2401

TH1610
Lập trình giao diện 39 Nguyễn Thị Mai Trang

16 23/11/2011 1 4 HT91 ITEC3410

TH1623
Đồ họa máy tính 38 Huỳnh Minh Quang Cuối kỳ

17 27/11/2011 1 CN HT91 ITEC4403

TH1627
Quản trị mạng 74 Ninh Xuân Hương

18 04/12/2011 1 CN HT91 ITEC3408

TH1621
Lậo trình mạng 107 Huỳnh Minh Quang

TÊN MÔN HỌCNGÀY THISTT
GHI 

CHÚ
GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT



CA 

THI

THỨ 

THI
LỚP MÃ MH

SL

SVTÊN MÔN HỌCNGÀY THISTT
GHI 

CHÚ
GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT

HỆ ĐẠI HỌC

19 27/11/2011 2 CN T8A1 TH1627 Quản trị mạng 106 Ninh Xuân Hương

20 02/12/2011 3 6 T8A1 TH1629 Quản trị hệ CSDL 135 Hồ  Quang Khải

21 25/11/2011 1 6 TH01 ITEC2401

TH1610
Lập trình giao diện 59 Hồ  Quang Khải

22 30/11/2011 1 4 TH01 ITEC2502

TH1608
Nhập môn cơ sở dữ liệu 89 Nguyễn Lâm Kim Thy

23 30/11/2011 3 4 TH01 ITEC2501

TH1606
Cấu trúc dữ liệu 152 Nguyễn Hòa

24 25/11/2011 3 6 TH03 ITEC2502

TH1608
Nhập môn cơ sở dữ liệu 99 Hồ  Quang Khải

25 28/11/2011 3 2 TH03 ITEC2501

TH1606
Cấu trúc dữ liệu 144 Lê Xuân Trường

26 02/12/2011 1 6 TH03 ITEC2401

TH1610
Lập trình giao diện 132 Hồ  Quang Khải

27 23/11/2011 3 4 TH91 ITEC4410

TH1611
Công nghệ mã nguồn mở 53 Đào Thế Long Giữa kỳ

28 24/11/2011 3 5 TH93 ITEC4410

TH1611
Công nghệ mã nguồn mở 82 Nguyễn Quang Trình

29 29/11/2011 3,

4

3 TH91 ITEC3403

TH1618
Lập tình web 213 Tô Oai Hùng

30 04/12/2011 4 CN TH91 ITEC3402

TH1612
Cơ sở dữ liệu nâng cao 154 Nguyễn Lâm Kim Thy

31 06/12/2011 3 3 TK81 TH1629 Quản trị hệ CSDL 120 Hồ  Quang Khải

32 01/12/2011 3 5 TK91 ITEC2502

TH1608
Nhập môn cơ sở dữ liệu 105 Nguyễn Lâm Kim Thy

Ghi chú:

Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2011

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian thi:

Ca 1: bắt đầu lúc 07g00

Ca 2: bắt đầu lúc 09g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 17g45


